
TT Vận động viên Đơn vị Tổng điểm Xếp hạng 
1 Nguyễn Tiến Minh TP HCM 2881,23 1
2 Nguyễn Tiến Tuấn Hà Nội 2827,15 2
3 Nguyễn Hải Đăng TP HCM 2426,56 3
4 Nguyễn Thiên Lộc TP HCM 2210,25 4
5 Trần Quốc Khánh Bắc Giang 2150,00 5
6 Trần Hoàng Kha TP HCM 2030,00 6
7 Trần Lê Mạnh An Đồng Nai 1722,40 7
8 Lê Đức Phát Quân Đội 1650,00 8
9 Vũ Hải Đăng Hà Nội 1249,00 9
10 Bùi Thành Đạt TP HCM 1200,00 10
11 Trần Nguyễn Nhật Vũ TT Huế 878,00 11
12 Lê Minh Sơn Hải Phòng 870,69 12
13 Lê Thiên Hùng Quân Đội 747,50 13
14 Phan Phúc Thịnh TP HCM 710,76 14
15 Vũ Trung Kiệt Hà Nội 697,20 15
16 Nguyễn Văn Mai Hà Nội 668,54 16
17 Đồng Quang Huy Lâm Đồng 636,12 17
18 Nguyễn Đình Đạt Thái Nguyên 615,00 18
19 Nguyễn Tất Duy Lợi Lâm Đồng 499,46 19
20 Trịnh Anh Hiếu Tuyên Quang 490,00 20
21 Hoàng Tiến Đạt Hà Nội 490,00 20
22 Nguyễn Hữu Thịnh Quân Đội 397,80 22
23 Phạm Phú Khang (B) Tiền Giang 370,00 23
24 Trịnh Minh Hà Tuyên Quang 370,00 23
25 Thái Anh Khoa Quân Đội 327,50 25
26 Nguyễn Minh Hiếu 2005 Hà Nội 316,79 26
27 Trương Lê Khánh Nguyên Đồng Nai 305,00 27
28 Nguyễn Đức Hiệp Bắc Giang 267,70 28
29 Vũ Minh Phúc Hải Phòng 260,98 29
30 Nguyễn Quốc Huy Quân Đội 250,32 30
31 Dương Công Nguyên Tiền Giang 250,00 31
32 Nguyễn Nhật Tân Đồng Tháp 250,00 31
33 Nguyễn Hữu Hiệp Tuyên Quang 250,00 31
34 Hồ Thanh Đại Quảng Ngãi 250,00 31
35 Phạm Phú Khang (A) Ninh Thuận 240,00 35
36 Phạm Bá Tùng Hà Nội 120,00 36
37 Phạm Bá Vũ Hà Nội 120,00 36
38 Phan Tiến Duy TP HCM 120,00 36
39 Bùi Anh Khoa Hải Phòng 74,75 39
40 Tạ Đức Bảo Hà Nội 50,00 40
41 Trương Đăng Khôi TP HCM 50,00 40
42 Trần Trung Kiên Hưng Yên 50,00 40
43 Nguyễn Hữu Nam Đồng Nai 50,00 40
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44 Nguyễn Phước Lê Pháp TT Huế 50,00 40
45 Nguyễn Thiên Phú BRV Tàu 50,00 40
46 Ngô Thanh Hải Hải Phòng 50,00 40
47 Nguyễn Quốc Bảo Hà Nội 50,00 40
48 Trần Nguyễn Minh Nhật Đồng Nai 50,00 40
49 Phan Duy Hưng Hà Nội 50,00 40
50 Phạm Ích Luýt Quân Đội 50,00 40
51 Nguyễn Thọ Hoàng Việt BRV Tàu 50,00 40
52 Phạm Vĩ Dân Quân Đội 50,00 40
53 Lê Minh Trí Lâm Đồng 50,00 40
54 Nguyễn Hoàng Thái Sơn Bắc Giang 48,78 54
55 Nguyễn Quốc Nguyên Tây Ninh 30,00 55
56 Trần Nguyên Minh Nhật Đồng Nai 17,74 56
57 Trần Quang Minh Ninh Thuận 15,00 57
58 Nguyễn Thế Bắc Thanh Hóa 15,00 57
59 Hồ Trọng Tiến TT Huế 15,00 57
60 Nguyễn Ngọc Cao Phi Quân Đội 15,00 57
61 Nghiêm Đình Đường Bắc Ninh 15,00 57
62 Đinh Văn Gia Bảo Thái Bình 15,00 57
63 Nguyễn Lê Thanh Thuận TP HCM 15,00 57
64 Nguyễn Đình Hoàng Lâm Đồng 14,33 64
65 Lê Minh Duy Đồng Tháp 13,00 65
66 Nguyễn Thế Lâm Sơn Hải Phòng 3,81 66
67 Nguyễn Xuân Minh Trí Hải Phòng 3,00 67
68 Trần Đình Mạnh Lâm Đồng 2,90 68
69 Phạm Văn Hải Bắc Giang 1,50 69



STT Vận động viên Đơn vị Tổng điểm Xếp hạng
1 Nguyễn Thùy Linh Đồng Nai 3923,41 1
2 Trần Thị Phương Thúy Bắc Giang 3194,02 2
3 Vũ Thị Anh Thư TP HCM 2466,73 3
4 Vũ Thị Trang TP HCM 2298,22 4
5 Trần Thị Ánh Thái Bình 1800,00 5
6 Lê Ngọc Vân TP HCM 1766,00 6
7 Nguyễn Thị Cẩm Tú Đồng Nai 1391,00 7
8 Nguyễn Thị Thu Huyền Đồng Nai 1332,50 8
9 Phạm Thị Trúc An Thái Bình 1080,00 9

10 Trần Khánh Huyền Thái Bình 960,00 10
11 Trương Gia Hân Tiền Giang 950,00 11
12 Hồ Ngọc Trúc Ngân TP HCM 950,00 11
13 Đinh Thị Khánh Thư Đà Nẵng 842,00 13
14 Ngô Ngọc Minh Châu Đồng Nai 840,00 14
15 Phạm Thị Diệu Ly Thái Bình 745,97 15
16 Mai Thị Thanh Ngân Hải Phòng 628,70 16
17 Phạm Thanh Hằng Bắc Giang 602,00 17
18 Lý Ngọc Chi Bắc Giang 490,00 18
19 Bùi Bích Phương Hà Nội 328,07 19
20 Lê Thị Linh Đồng Nai 250,00 20
21 Hoàng Như Ngọc Hải Phòng 240,00 21
22 Phạm Thị Ngọc Mai Hải Phòng 164,41 22
23 Nguyễn Duy Ngọc Anh Lâm Đồng 120,00 23
24 Võ Ngọc Trúc Thư BRV Tàu 120,00 23
25 Nguyễn Thị Hải Yến Hà Nội 120,00 23
26 Vũ Tuệ Linh Hà Nội 120,00 23
27 Nguyễn Thị Bình Nhi BRV Tàu 120,00 23
28 Lê Nguyễn Ngọc Nga TP HCM 120,00 23
29 Vũ Uyển Nhi Hà Nội 120,00 23
30 Nguyễn Thụy Kim Hằng TP HCM 84,00 30
31 Nguyễn Vũ Ngọc Trân Lâm Đồng 72,00 31
32 Trần Thị Thanh Hải TT Huế 61,00 32
33 Vũ Thị Chinh Hà Nội 27,29 33
34 Trần Thị Thúy Cải Bắc Giang 12,00 34
35 Nguyễn Thị Ngọc Anh Hải Phòng 8,48 35
36 Nguyễn Thị Ngọc Lan Bắc Giang 7,70 36
37 Trần Quỳnh Ngọc Đồng Tháp 5,00 37
38 Phạm Thị Khánh Thái Bình 1,69 38
39 Trần Thị Trúc Chi CAND 0,70 39
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STT Vận động viên Đơn vị Tổng điểm Xếp hạng
1 Trần Đình Mạnh - Nguyễn Đình Hoàng Lâm Đồng 3152,48 1
2 Lê Văn Tú - Nguyễn Chí Đức Hà Nội 2757,98 2
3 Phạm Hồng Nam - Đỗ Tuấn Đức Hà Nội 2600,00 3
4 Lương Tuấn Huy - Nguyễn Xuân Mạnh Hà Nội 2475,99 4
5 Nguyễn Phi Hùng - Đào Vĩnh Hưng Đà Nẵng 1611,00 5
6 Nguyễn Ảnh Gia Huy - Nguyễn Xuân Hưng Lâm Đồng 1355,00 6
7 Trần Trung Tín - Vũ Đức Lâm Quân Đội 1350,00 7
8 Phạm Văn Hải - Nguyễn Hoàng Thái Sơn Bắc Giang 952,00 8
9 Ngô Đức Trường - Nguyễn Hoài Nam Bắc Ninh 950,00 9
10 Trần Nguyễn Chí Tùng - Đặng Khắc Đăng Khánh TP HCM 950,00 9
11 Nguyễn Tuấn Anh - Lê Hoàng Nhật Quang CAND 900,00 11
12 Hoàng Anh Minh - Lê Đức Cường Lâm Đồng 854,20 12
13 Phạm Văn Trường - Vũ Trung Kiệt Hà Nội 600,00 13
14 Nguyễn Danh Tiến - Nguyễn Thế Ngọc Hà Nội 600,00 13
15 Nguyễn Lâm Vỹ - Nguyễn Trọng Đức Anh Đồng Nai 600,00 13
16 Nguyễn Văn Quang Huy - Nguyễn Đức Hồng Phúc TP HCM 600,00 13
17 Bùi Anh Khoa - Nguyễn Thế Lâm Sơn Hải Phòng 600,00 13
18 Nghiêm Việt Trung - Nghiêm Đình Đường Bắc Ninh 600,00 13
19 Nguyễn Văn Quang Huy - Đặng Khắc Đăng Khánh TP HCM 480,00 19
20 Bùi Anh Khoa - Nguyễn Xuân Minh Trí Hải Phòng 385,00 20
21 Nghiêm Việt Trung - Nguyễn Hoài Nam Bắc Ninh 360,00 21
22 Nguyễn Mạnh Cường - Thân Văn Khải Bắc Giang 250,00 22
23 Nguyễn Minh Hiếu - Trần Ngọc Tuấn Anh Hà Nội 250,00 22
24 Nguyễn Tất Duy Lợi - Nguyễn Việt Nhân Lâm Đồng 250,00 22
25 Lê Minh Duy - Nguyễn Duy Linh Đồng Tháp 240,00 25
26 Nguyễn Hoàng Thái Sơn - Nguyễn Đức Hiệp Bắc Giang 240,00 25
27 Nguyễn Lâm Vỹ - Vũ Lê Hồng Hải Đồng Nai 240,00 25
28 Nguyễn Đức Hồng Phúc - Trần Nguyễn Chí Tùng TP HCM 150,54 28
29 Phạm Nhật Minh - Trịnh Quốc Vương Lai Châu 120,00 29
30 Nguyễn Trọng Đức Anh - Đỗ Nguyễn Hoàng Bách Đồng Nai 120,00 29
31 Nguyễn Đại Phát Đạt - Đào Đức Thuận Tiền Giang 120,00 29
32 Nguyễn Thành Trung - Thạch Duy Lạc Trà Vinh 120,00 29
33 Dương Hải Nam - Nguyễn Hải Ân Hưng Yên 120,00 29
34 Nguyễn Phước Vỹ - Trần Hồng Phát Trà Vinh 120,00 29
35 Nguyễn Minh Hiếu (2006) - Phạm Gia Bảo Hà Nội 120,00 29
36 Nguyễn Thành Nhân - Đinh Sỹ Khoa BRV Tàu 120,00 29
37 Nguyễn Quốc Huy - Vũ Đức Lâm Quân Đội 62,72 37
38 Trần Nguyễn Minh Nhật - Nguyễn Lâm Vỹ Đồng Nai 60,00 38
39 Trần Hữu Đức Huy - Vũ Mạnh Trung Quảng Trị 50,00 39
40 Lê Văn Dương- Mai Trọng Khánh Thanh Hóa 50,00 39
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41 Chu Trần Gia Hưng - Lê Công Minh BRV Tàu 50,00 39
42 Lê Quang Huy - Nguyễn Hoàng Phúc Tiền Giang 50,00 39
43 Chu Minh Tuấn - Nguyễn Trung Hiếu Bắc Giang 50,00 39
44 Phạm Văn Hải - Trần Quốc Khánh Bắc Giang 27,62 44
45 Nguyễn Hữu Thịnh - Thái Anh Khoa Quân Đội 25,00 45
46 Phạm Văn Hải - Nguyễn Mạnh Cường Bắc Giang 8,49 46
47 Lương Tuấn Huy - Nguyễn Tiến Tuấn Hà Nội 8,47 47
48 Nguyễn Ảnh Gia Huy - Nguyễn Đình Hoàng Lâm Đồng 7,02 48
49 Nguyễn Thiên Lộc - Trần Nguyễn Chí Tùng TP HCM 6,44 49
50 Nguyễn Xuân Hưng - Trần Đình Mạnh Lâm Đồng 3,50 50
51 Nguyễn Đức Hồng Phúc - Đặng Khắc Đăng Khánh TP HCM 3,50 50
52 Lê Minh Sơn - Vũ Minh Phúc Hải Phòng 3,50 50
53 Lê Hoàng Đạt - Phan Thanh Bình Đồng Tháp 2,32 53
54 Nguyễn Thế Lâm Sơn - Vũ Minh Phúc Hải Phòng 2,20 54
55 Nguyễn Hoàng Thái Sơn - Trần Quốc Khánh Bắc Giang 2,00 55
56 Phan Thanh Bình - Nguyễn Duy Linh Đồng Tháp 2,00 55
57 Nguyễn Đức Hồng Phúc - Bùi Thành Đạt TP HCM 0,22 57
58 Đặng Khắc Đăng Khánh - Trần Hoàng Kha TP HCM 0,20 58



STT Vận động viên Đơn vị Tổng điểm Xếp hạng
1 Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh Thái Bình 2.306,89 1
2 Trần Thị Thúy Cải - Vũ Thị Hoa Bắc Giang 2.260,00 2
3 Bùi Bích Phương - Vũ Thị Chinh Hà Nội 2.032,64 3
4 Vũ Thị Anh Thư - Vũ Thị Trang TP HCM 1.858,59 4
5 Thân Vân Anh - Nguyễn Thị Ngọc Lan Bắc Giang 1.814,88 5
6  Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyễn Thuỵ Kim Hằng TP HCM 1.650,00 6
7 Đào Khánh Linh - Đỗ Thị Phương Mai CAND 1.470,62 7
8 Nguyễn Thị Giang - Nguyễn Thị Ngọc Anh Hải Phòng 1.199,06 8
9 Lương Nguyễn Khánh Ngọc - Nguyễn Vũ Ngọc Trân Lâm Đồng 1.093,00 9

10 Mai Thị Thanh Ngân - Nguyễn Hải Hà Hải Phòng 960,00 10
11 Phạm Thị Ngọc Mai - Nguyễn Hải Hà Hải Phòng 950,00 11
12 Lê Thu Huyền - Nguyễn Thị Thảo Ly Hà Nội 950,00 11
13 Nguyễn Thị Thảo Ly - Vũ Thị Chinh Hà Nội 885,00 13
14 Huỳnh Khánh My - Lê Ngọc Vân TP HCM 850,00 14
15 Nguyễn Bảo Ngọc - Phạm Quỳnh Chi Bắc Giang 840,00 15
16 Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Phạm Thị Hương Thái Bình 720,00 16
17 Nguyễn Thị Phương Hà - Đồng Thanh Thanh Hiền Đà Nẵng 666,60 17
18 Huỳnh Khánh My - Nguyễn Thuỵ Kim Hằng TP HCM 602,00 18
19 Huỳnh Khánh My - Ngô Thục Trân TP HCM 600,00 19
20 Nguyễn Hoàng Thiên Kim - Phạm Thị Sơn Ca Đồng Nai 600,00 19
21 Tống Huỳnh Bảo Ngọc - Trần Vân Như Trà Vinh 240,00 21
22 Vũ Như Quỳnh - Đặng Diệp Anh Lai Châu 240,00 21
23 Ngô Thục Trân - Nguyễn Thụy Kim Ngân TP HCM 240,00 21
24 Phạm Thị Huyền Trân - Lê Thị Ngọc Hân Đồng Tháp 122,00 24
25 Nguyễn Phú Minh Nguyên - Võ Trang Quỳnh Anh Tiền Giang 120,00 25
26 Hồ Ngọc Trúc Ngân - Lương Thị Mỹ Ngọc TP HCM 120,00 25
27 Nguyễn Minh Hương - Trần Thị Huyền Thanh Hóa 120,00 25
28 Bùi Bích Phương - Vũ Hiểu Linh Hà Nội 120,00 25
29 Cao Nguyễn Hoàng Yến - Nguyễn Ngọc Bảo Châu Tiền Giang 120,00 25
30 Lê Thị Linh - Phạm Thị Sơn Ca Đồng Nai 120,00 25
31 Lương Nguyễn Khánh Ngọc - Nguyễn Duy Ngọc Anh Lâm Đồng 66,00 31
32 Nguyễn Hoàng Thiên Kim - Nguyễn Thùy Linh Đồng Nai 53,04 32
33 Lê Thị Chinh - Nguyễn Khánh Huyền Thanh Hóa 50,00 33
34 Phạm Lê Thảo Nhi - Trần Quỳnh Ngọc Đồng Tháp 50,00 33
35 Nguyễn Hương Trà - Nguyễn Thị Bình Nhi BRV Tàu 50,00 33
36 Lê Nguyễn Hoàng My - Thạch Ngọc Lam Trà Vinh 50,00 33
37 Lê Thị Minh Nghi  - Nguyễn Thanh Nhã Tiền Giang 50,00 33
38 Lê Thị Ngọc Hân - Trần Ngọc Quỳnh Đồng Tháp 24,00 38
39 Nguyễn Thị Ngọc Thuý - Trần Thị Ánh Thái Bình 12,22 39
40 Lê Thị Linh - Nguyễn Thị Cẩm Tú Đồng Nai 12,00 40
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41 Nguyễn Hoàng Thiên Kim - Nguyễn Thị Cẩm Tú Đồng Nai 6,00 41
42 Bùi Bích Phương - Lê Thu Huyền Hà Nội 2,00 42
43 Nguyễn Thuỳ Linh - Nguyễn Thị Thu Huyền Đồng Nai 2,00 42
44 Nguyễn Vũ Ngọc Trân - Nguyễn Duy Ngọc Anh Lâm Đồng 2,00 42
45 Nguyễn Thị Ngọc Lan - Vũ Thị Hoa Bắc Giang 1,60 45



TT Vận động viên Đơn vị Tổng điểm Xếp hạng
1 Phạm Văn Hải - Thân Vân Anh Bắc Giang 3.864,96 1
2 Phạm Văn Trường - Bùi Bích Phương Hà Nội 2.500,00 2
3 Trần Văn Trì - Trần Thị Linh Giang Quảng Trị 1.700,00 3
4 Nguyễn Phi Hùng - Nguyễn Thị Phương Hà Đà Nẵng 1.696,30 4
5 Trần Đình Mạnh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc Lâm Đồng 1.650,00 5
6 Trần Đình Mạnh - Nguyễn Vũ Ngọc Trân Lâm Đồng 1.463,00 6
7 Nguyễn Danh Tiến - Vũ Thị Chinh Hà Nội 1.300,00 7
8 Nguyễn Hoàng Thái Sơn - Nguyễn Thị Ngọc Lan Bắc Giang 1.200,00 8
9 Bùi Anh Khoa - Nguyễn Hải Hà Hải Phòng 960,00 9

10 Nguyễn Tất Duy Lợi - Nguyễn Duy Ngọc Anh Lâm Đồng 950,00 10
11 Nguyễn Đình Hoàng - Nguyễn Vũ Ngọc Trân Lâm Đồng 950,00 10
12 Lê Hoàng Nhật Quang - Đỗ Thị Phương Mai CAND 900,00 12
13 Chu Minh Tuấn - Nguyễn Bảo Ngọc Bắc Giang 650,00 13
14 Nguyễn Thế Lâm Sơn - Phạm Thị Ngọc Mai Hải Phòng 629,80 14
15 Nguyễn Danh Tiến - Nguyễn Thị Thảo Ly Hà Nội 600,00 15
16 Đặng Khắc Đăng Khánh - Nguyễn Thị Kim Ngân TP HCM 600,00 15
17 Nguyễn Lâm Vỹ - Nguyễn Hoàng Thiên Kim Đồng Nai 600,00 15
18 Trần Nguyễn Chi Tùng - Huỳnh Khánh My TP HCM 600,00 15
19 Đào Vĩnh Hưng - Đồng Thị Thanh Hiền Đà Nẵng 600,00 15
20 Hoàng Anh Minh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc Lâm Đồng 480,00 20
21 Nguyễn Minh Hiếu (2006) - Vũ Hiểu Linh Hà Nội 370,00 21
22 Nguyễn Hoàng Thái Sơn - Vũ Thị Hoa Bắc Giang 360,00 22
23 Nguyễn Mạnh Cường - Phạm Quỳnh Chi Bắc Giang 250,00 23
24 Nguyễn Xuân Mạnh - Lê Thu Huyền Hà Nội 250,00 23
25 Phạm Đình Nguyên Quang - Nguyễn Thị Ngọc Thuý Thái Bình 250,00 23
26 Thân Văn Khải - Vũ Thị Hoa Bắc Giang 250,00 23
27 Nguyễn Văn Quang Huy - Nguyễn Thuỵ Kim Hằng TP HCM 250,00 23
28 Nguyễn Trọng Đức Anh - Phạm Thị Sơn Ca Đồng Nai 250,00 23
29 Nguyễn Duy Linh - Phạm Thị Huyền Trân Đồng Tháp 240,00 29
30 Nguyễn Văn Quang Huy - Ngô Thục Trân TP HCM 240,00 29
31 Nguyễn Xuân Minh Trí - Mai Thị Thanh Ngân Hải Phòng 240,00 29
32 Đặng Khắc Đăng Khánh - Huỳnh Khánh My TP HCM 240,00 29
33 Vũ Mạnh Trung - Đặng Đào Anh Thư Quảng Trị 120,00 33
34 Đỗ Nguyễn Hoàng Bách - Phạm Thị Sơn Ca Đồng Nai 120,00 33
35 Trịnh Quốc Vương - Đặng Diệp Anh Lai Châu 120,00 33
36 Nguyễn Hoài Nam - Hoàng Thị Ngọc Anh Bắc Ninh 120,00 33
37 Lê Đức Cường - Nguyễn Vũ Ngọc Trân Lâm Đồng 120,00 33
38 Nguyễn Hoàng Phúc - Võ Trang Quỳnh Anh Tiền Giang 120,00 33
39 Hong Chi Lâm - Nguyễn Thị Kim Ngân TP HCM 120,00 33
40 Vũ Minh Phúc - Nguyễn Thị Giang Hải Phòng 66,10 40
41 Thạch Duy Lạc - Trần Vân Như Trà Vinh 50,00 41
42 Nguyễn Thành Trung - Tống Huỳnh Bảo Ngọc Trà Vinh 50,00 41
43 Nguyễn Phước Vỹ - Thạch Ngọc Lam Trà Vinh 50,00 41
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44 Bùi Bảo Khang - Vũ Như Quỳnh Lai Châu 50,00 41
45 Lê Văn Dương - Trần Thị Huyền Thanh Hóa 50,00 41
46 Nguyễn Lâm Vỹ - Lê  Thị Linh Đồng Nai 50,00 41
47 Nguyễn Trung Hiếu - Ngô Vũ Thảo Linh Bắc Giang 50,00 41
48 Nguyễn Hải Ân - Trần Lưu Kiều Anh Hưng Yên 50,00 41
49 Đỗ Tấn Dũng - Lê Thị Ngọc Hân Đồng Tháp 50,00 41
50 Mai Trọng Khánh - Nguyễn Khánh Huyền Thanh Hóa 50,00 41
51 Thân Văn Khải - Phạm Quỳnh Chi Bắc Giang 50,00 41
52 Lê Quang Huy - Nguyễn Phú Minh Nguyên Tiền Giang 50,00 41
53 Phạm Đình Nguyên Quang - Nguyễn Thị Mỹ Duyên Thái Bình 50,00 41
54 Nguyễn Đại Phát Đạt - Nguyễn Ngọc Bảo Châu Tiền Giang 50,00 41
55 Lê Minh Duy - Phạm Lê Thảo Nhi Đồng Tháp 50,00 41
56 Đào Đức Thuận - Cao Nguyễn Hoàng Yến Tiền Giang 15,00 56
57 Trần Hồng Phát - Lê Nguyễn Hoàng My Trà Vinh 15,00 56
58 Nguyễn Xuân Mạnh - Bùi Bích Phương Hà Nội 2,05 58
59 Lê Duy Nam - Đỗ Thị Phương Mai CAND 2,00 59
60 Nguyễn Thiên Lộc - Vũ Thị Trang TP HCM 2,00 59
61 Nguyễn Đình Hoàng - Lương Nguyễn Khánh Ngọc Lâm Đồng 2,00 59
62 Phan Thanh Bình - Phạm Thị Huyền Trân Đồng Tháp 2,00 59


